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       TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

            HUYỆN U M T                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       TỈNH KIÊN GIANG                    

 

   Bản án số: 09/ 2021/HS-ST    

   Ngày: 23.4.2021 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U M T, TỈNH KIÊN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Tấn Lợi 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Minh Sơn  

2. Ông Danh Si Phal 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tú Nguyên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện U M 

T, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện U M T, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện U M T, tỉnh Kiên 

Giang. Tòa án nhân dân huyện U M T, tỉnh Kiên Giang tiến hành mở phiên tòa xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 4 

năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 

4 năm 2021 đối với bị cáo: 

Huỳnh Trường Gi, sinh năm 1986;  

Nơi sinh: huyện VTh, tỉnh Kiên Giang;  

Nơi đăng ký NKTT: Ấp T, xã Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang;  

Nơi cư trú: Ấp T, xã Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang;  

Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc kinh; giới tính nam; 

quốc tịch Việt Nam;  
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Con ông Huỳnh Văn V, sinh năm 1960 và bà Trương Thị L, sinh năm 1960;  

Vợ Trần Thị K, sinh năm 1982; con 02 người cùng sinh năm 2006;  

Tiền sự không;  

Tiền án: Có 01 tiền án ngày 28/6/2018 bị Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Kiên 

Giang xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án xong ngày 

12/10/2020 (chưa được xóa án tích); Ngoài ra vào ngày 17/02/2005 bị cáo bị Tòa án 

nhân dân huyện VTh, tỉnh Kiên Giang xử phạt 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không 

giam giữ về tội Trộm cắp tài sản (đã xóa án tích); Ngày 11/9/2010 bị cáo bị Tòa án nhân 

dân huyện U M T, tỉnh Kiên Giang và ngày 04/11/2010 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên 

Giang xét xử phúc thẩm xử bị cáo 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án 

xong ngày 19/12/2011 (đã xóa án tích).  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2021 cho đến nay (có mặt). 

* Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: không 

* Người bào chữa cho bị cáo:  

* Bị hại: 1/ Ông Lê Thanh T, sinh năm 1975 có đơn xin vắng 

2/ Bà Nguyễn Thị Ánh H, sinh năm 1978 có đơn xin vắng mặt 

Đồng cư trú: Ấp V, xã H c, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tô Minh P, sinh năm 1986 vắng mặt 

Nơi cư trú: Ấp C, xã A M B, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang 

* Người làm chứng: Không. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 09/01/2021,  uỳnh Trường Gi điều khiển xe m  t  biển kiểm soát: 

68V2-0567 (xe m  t   à Gi mượn của  ng T  Ng c  ) đi từ huyện  n Minh đến huyện 

 ò Quao để tìm bạn, nhưng kh ng gặp. Sau đó, Gi điều khiển xe m  t  qua phà Thủy 

Liễu về xã   c, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Gi tiếp tục chạy theo tuyến  ộ 

n ng th n thuộc xã  òa  hánh, đến khoảng 12 giờ 30 phút thì thấy nhà của  ng L  

Thanh T và bà Nguyễn Thị  nh   khóa cửa, kh ng người tr ng coi n n Gi nảy sinh ý 

định trộm cắp. Gi đ u xe trước cửa nhà  ng T rồi quan sát xung quanh kh ng có ai n n 
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Gi đi vòng ra phía sau nhà, thấy cửa sau khóa n n Gi đi vào nhà vệ sinh, b  giày và 

đ ng   n bồn cầu để tr o vào nhà.  

Gi tiếp tục k o cửa ở giữa (cửa này nối nhà trước và nhà sau), Gi thấy cửa phòng 

ngủ kh ng khóa n n vào b n trong, quan sát thấy phía tr n kệ tủ đặt ở đầu giường có 01 

chiếc nh n tròn màu vàng, 01 chiếc nh n tròn màu trắng và 01 chiếc  ắc tay màu vàng. 

Gi  ấy 01 chiếc nh n tròn màu vàng và 01 chiếc  ắc tay màu vàng b  vào túi quần; còn 

chiếc nh n tròn màu trắng ngh   à vàng giả, kh ng có giá trị n n Gi kh ng  ấy.  

Sau đó, Gi thấy tr n giường có con heo b ng nhựa màu hồng, b n trong có đựng 

tiền nên Gi mở nắp ra  ấy 01 tờ tiền po ymer mệnh giá 50.000 đồng và 01 tờ tiền 

po ymer mệnh giá 10.000 đồng. Gi tiếp tục tìm kiếm tài sản nhưng nghe có tiếng động 

b n ngoài nghi chủ nhà về n n Gi mở cửa sau để chạy ra ngoài thì bị vợ chồng  ng T bắt 

giữ và báo   ng an xã  òa  hánh.  

Tại Kết lu n giám định số 487/ 09B ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Phân viện 

khoa h c Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết lu n như sau:  

- 01 chiếc nh n b ng kim  oại màu vàng  oại nh n tròn, đường kính 2,2, cm, phía 

tr n và hai b n chiếc nh n có gắn nhiều hột đá màu trắng, khối  ượng 4,0347 gam, có 

thành phần hàm  ượng vàng ( u) 60,75 , Bạc ( g) 20,69 , Đồng ( u) 17,58 , K m 

(Zn) 0,98%. 

- 01 chiếc  ắc tay b ng kim  oại màu vàng, kiểu khoen   t, chiều dài 18,5 cm, khối 

 ượng 18,9176 gam, có thành phần kim  oại chính  à Đồng ( u) trung bình 97,55 , b n 

ngoài mạ một  ớp vàng nhưng kh ng xác định được hàm  ượng.  

* Kết lu n định giá tài sản số 05/KL- ĐĐ  ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện U M T kết lu n:  

- 01 chiếc nh n đường kính 2,2, cm, phía tr n và hai b n chiếc nh n có gắn nhiều 

hột đá màu trắng, khối  ượng 4,0347 gam, có thành phần hàm  ượng vàng ( u) 60,75 , 

Bạc ( g) 20,69 , Đồng ( u) 17,58 , K m ( n) 0,98 . Tại thời điểm xâm hại có giá 

trị 2.800.000 đồng. 

- 01 chiếc  ắc tay b ng kim  oại màu vàng, kiểu khoen   t, chiều dài 18,5 cm, khối 

 ượng 18,9176 gam, có thành phần kim  oại chính  à Đồng ( u) trung bình 97,55 , b n 
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ngoài mạ một  ớp vàng nhưng kh ng xác định được hàm  ượng. Tại thời điểm xâm hại 

có giá  à 0 đồng.   

Tổng cộng tài sản bị xâm hại được định giá có giá trị là 2.800.000 đồng. 

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:  

-  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an huyện U M T thu giữ và đã trả lại cho các bị 

hại ông Lê Thanh T và bà Nguyễn Thị  nh   gồm: 01 chiếc nh n đường kính 2,2, cm, 

phía tr n và hai b n chiếc nh n có gắn nhiều hột đá màu trắng, khối  ượng 4,0347 gam, 

có thành phần hàm  ượng vàng ( u) 60,75 , Bạc ( g) 20,69 , Đồng ( u) 17,58 , 

K m ( n) 0,98 ; 01 chiếc  ắc tay b ng kim  oại màu vàng, kiểu khoen   t, chiều dài 

18,5 cm, khối  ượng 18,9176 gam, có thành phần kim  oại chính  à Đồng ( u) trung 

bình 97,55 , b n ngoài mạ một  ớp vàng; 01 tờ giấy po ymer mệnh giá 50.000 đồng và 

01 tờ tiền po ymer mệnh giá 10.000 đồng. (BL số 35, 168, 172). 

-  ơ quan  ảnh sát điều tra   ng an huyện U Minh Thượng thu giữ: 01 chiếc xe 

m  t ,  oại xe 02 bánh, nhãn hiệu  ayate, màu đ  đen, số máy  4 5-109331, số khung: 

  4  070109331, dung tích 124 cm3, biển số đăng ký 68V2-0567, xe kh ng gương 

chiếu h u, xe bị trầy xước nhiều ch , xe c  đã qua sử dụng; 01 đ i giày da màu nâu, số 

Sb76, đ i giày c  đã qua sử dụng, bị trầy xước, rách nhiều ch .  

Tại bản Cáo trạng số 09/CT-VKSUMT ngày 06/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện U M T, tỉnh KIÊN GIANG đã truy tố bị cáo Huỳnh Trường Gi về tội: “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t hình sự. 

Tại phi n tòa: Đại diện Viện kiểm sát v n giữ nguy n quan điểm bản Cáo trạng 

và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Trường Gi phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51và điểm h khoản 1 Điều 52  

và Điều 38 Bộ lu t hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Huỳnh Trường Gi  từ 02 năm đến 02 năm 06 

tháng tù. 

Về biện pháp tư pháp:  p dụng khoản 2 Điều 47 Bộ lu t hình sự và khoản 2 Điều 

106 Bộ  u t tố tụng hình sự đề nghị  ội đồng x t xử tuy n trả cho bị cáo  uỳnh Trường 

Gi 01 đ i giày da màu nâu, số Sb76 do kh ng  i n quan đến hành vi phạm tội; trả  ại cho 
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 ng T  Ng c   01 (một) chiếc xe m  t ,  oại xe 02 bánh, nhãn hiệu  ayate, màu đ  đen, 

số máy  4 5-109331, số khung:   4  070109331, dung tích 124 cm3, biển số đăng 

ký 68V2-0567 do  ng  hụng kh ng biết Gi sử dụng xe vào việc phạm tội. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại  à  ng L  Thanh T và bà Nguyễn Thị  nh   đã 

nh n  ại tài sản, kh ng y u cầu gì th m, n n kh ng xem x t.  

Tại phiên tòa: 

Bị cáo Gi thừa nh n toàn bộ hành vi phạm tội như  áo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện U M T đã truy tố. Bị cáo Gi không ý kiến tranh lu n. 

Theo đơn xin x t xử vắng mặt bị hại ông T và bà H không yêu cầu bị cáo bồi 

thường gì thêm. Về trách nhiệm hình sự ông T, bà H yêu cầu xử lý bị cáo theo quy định 

pháp lu t.  

Tại phần nói lời sau cùng, bị cáo trình bày: Bị cáo Gi xin giảm nhẹ hình phạt. 

                              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau:
 
 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên, người bào chữa: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan điều tra Công an huyện U M T, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện U M T, Kiểm sát vi n trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ lu t Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không 

có người nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa qua kết 

quả thẩm vấn, lời khai bị cáo, cùng các ch ng c  đã thu th p được có trong hồ sơ thể 

hiện: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 09/01/2021,  uỳnh Trường Gi phát hiện nhà  ng 

Lê Thanh T và bà Nguyễn Thị  nh   thuộc ấp V, xã   c, huyện U Minh Thượng, tỉnh 

Kiên Giang đi vắng nhà, kh ng người tr ng coi n n Gi   n  út đột nh p vào nhà  ấy trộm 
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của  ng T và bà   01 chiếc nh n tròn vàng 18k và 01 chiếc  ắc tay kim  oại màu vàng 

và 60.000 đồng. Tổng trị giá tài sản Gi đã  ấy trộm  à 2.860.000 đồng. 

Lời nh n tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, 

các ch ng c  khác đã thu th p được có trong hồ sơ vụ án tổng giá trị tài sản bị cáo Gi 

chiếm đoạt trị giá là 2.860.000 đồng; đủ cơ sở kết lu n. Bị cáo Huỳnh Trường Gi phạm 

tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 [3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử 

nhận thấy:  

Bị cáo lợi dụng sơ hở nhà ông T và bà H đi vắng và tài sản của hai bị hại không 

người trông giữ, bị cáo   n  út, đột nh p vào nhà bị hại, bị cáo đã trộm cắp được tài sản 

gồm tiền mặt là 60.000 đồng; 01 chiếc nh n tròn vàng 18k và 01 chiếc  ắc tay kim  oại 

màu vàng của các bị hại T và H, bị cáo đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bị phát 

hiện và bị bắt quả tang. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp lu t, làm mất 

tr t tự trị an tại địa phương, gây tâm  ý hoang mang và dư  u n xấu trong quần chúng 

nhân dân, thể hiện sự tham lam,  ười  ao động, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của các 

bị hại.   

Do đó cần thiết phải xử  ý nghi m đối với bị cáo tương x ng với tính chất và h u 

quả hành vi phạm tội, để có đủ thời gian cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân 

tốt sống có ích cho xã hội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp lu t, đồng thời có tác 

dụng phòng ngừa chung trong xã hội. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo:  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Huỳnh Trường Gi có một tình 

tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ lu t hình sự. Ngày 

28/6/2018 bị Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Kiên Giang xử phạt 03 năm 06 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án xong ngày 12/10/2020 (chưa được xóa án tích), tiếp 

tục phạm tội mới. 
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- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn. Hội đồng 

xét xử thống nhất áp dụng điểm s, h khoản 1 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự đối với bị cáo.  

   [5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát huyện U M T về tội danh và đề nghị 

Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Gi từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù là căn c  phù hợp 

quy định pháp lu t. 

Bị cáo Gi xin được giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử ghi nh n và xem xét khi 

nghị án. 

 [6] Về các vấn đề khác: 

- Về biện pháp tư pháp:  

 p dụng khoản 2 Điều 47 Bộ lu t hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ  u t Tố tụng 

hình sự, Hội đồng xét xử ngh : 

Trả cho bị cáo  uỳnh Trường Gi 01 đ i giày da màu nâu, số Sb76 do kh ng  i n 

quan đến hành vi phạm tội;  

Trả  ại cho  ng T  Ng c P 01 (một) chiếc xe m  t ,  oại xe 02 bánh, nhãn hiệu 

 ayate, màu đ  đen, số máy  4 5-109331, số khung:   4  070109331, dung tích 124 

cm3, biển số đăng ký 68V2-0567 do ông P kh ng biết Gi sử dụng xe 

vào việc phạm tội. 

Theo Quyết định chuyển v t ch ng số 07/QĐ-VKSUMT ngày 06/4/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

Trả lại cho các bị hại ông Lê Thanh T và bà Nguyễn Thị Ánh H các v t ch ng đã 

thu giữ. 

Ngày 12/3/2021  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an huyện U M T đã trả các v t 

ch ng đã thu giữ cho hai bị hại T và H xong. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại ông Lê Thanh T và bà Nguyễn Thị  nh   ng đã nh n  ại tài sản và không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm, Hội đồng xét xử không xem xét. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp lu t. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1.  ăn c  vào khoản 1 Điều 173; điểm s,h khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 

52 và Điều 38 của Bộ lu t hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

2. Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Trường Gi phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Trường Gi 02 năm 06 tháng tù. Thời điểm chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2021. 

3. Về biện pháp tư pháp:  

 p dụng khoản 2 Điều 47 Bộ lu t hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ  u t Tố tụng 

hình sự, Hội đồng xét xử: 

Trả cho bị cáo  uỳnh Trường Gi 01 đ i giày da màu nâu, số Sb76 do kh ng  i n 

quan đến hành vi phạm tội;  

Trả  ại cho  ng T  Ng c   01 (một) chiếc xe m  t ,  oại xe 02 bánh, nhãn hiệu 

 ayate, màu đ  đen, số máy  4 5-109331, số khung:   4  070109331, dung tích 124 

cm3, biển số đăng ký 68V2-0567 do  ng  hụng kh ng biết Gi sử dụng xe vào việc 

phạm tội. 

Theo Quyết định chuyển v t ch ng số 07/QĐ-VKSUMT ngày 06/4/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

 4. Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại ông Lê Thanh T và bà Nguyễn Thị  nh   đã nh n  ại tài sản và không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm, Hội đồng xét xử không xem xét.  

5. Án phí hình sự sơ thẩm:   

Áp dụng Điều 136 của Bộ lu t tố tụng hình sự; các Điều 6, 23 và điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, bị cáo Huỳnh Trường Gi phải án phí hình sự sơ thẩm số tiền 200.000đ. 

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc bản án được niêm yết tại chính quyền địa 

phương nơi đương sự cư trú.  

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân 
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sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự”.    

 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận:                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND tỉnh Kiên Giang;   

- VKSND huyện U M T; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện U M T; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện U M T; 

- Trại tạm giam;  

- Sở tư pháp;                                                                                          Nguyễn Tấn Lợi 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện U M T;                              
- Lưu. 

 

 

 

 

 


